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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

20-12-2023- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
45/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thăm hỏi, 
động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

21-12-2023- Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND quy định về hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Trang 

21-12-2023- Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
(quy chế mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. 16 
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hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
(Quy chế mẫu) của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 
ban nhân dân các quận - huyện. 26 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

25-12-2023- Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

22-12-2023- Quyết định số 5861/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
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thôn. 43 
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chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 53 
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thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 62 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 55/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thăm hỏi, động viên 

nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài 
chính ban hành quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông; Thông tư sô 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài 
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chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 01/2018/TT-BTC ngày 02 
tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 27/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ 
sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phô Hồ Chí Minh và quy định nội dung, 
mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sử dụng từ 
nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
sô 26511/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2023; ý kiên thẩm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo sô 6557/BC-STP-KTrVB ngày 20 tháng 11 năm 2023; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thăm hỏi, động viên 
nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban An toàn giao 
thông Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an Thành phố, thủ trưởng 
các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56/2023/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định vê giá đất; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định vê thu tiên sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định vê thu tiên thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định sô 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định quy định vê thu tiên sử dụng đất, 
thu tiên thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ vê sửa 
đổi, bổ sung một sô nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định vê thu tiên sử dụng đất, thu tiên thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 
Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Nghị định sô 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định quy định vê thu tiên sử dụng đất, 
thu tiên thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sô 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính 
phủ quy định vê khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một sô điêu của Nghị định sô 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định vê thu tiên sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một sô điêu của Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định vê thu tiên thuê đất, thuê mặt nước; 
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Căn cứ Thông tư sô 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiêt phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn giá đất; 

Căn cứ Thông tư sô 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 
6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 45/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 
6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 46/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước trong Khu kinh tê, Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư sô 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiêt Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 
01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định thi hành 
Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư hướng dẫn thi hành 
Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư sô 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 
dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 
đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư sô 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư quy định chi 
tiêt và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
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Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phô tại Nghị quyết sô 188/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 cho ý kiến về hệ sô điều chỉnh giá đất năm 2024 
trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sô 8210/TTr-STC ngày 22 tháng 11 
năm 2023 và Công văn sô 8990/STC-QLG ngày 21 tháng 12 năm 2023; ý kiến thẩm 
định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 6605/BC-STP ngày 21 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 để xác định 
giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 
4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, cá 
nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 
Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, 
thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử 
dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu 
đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành) dưới 30 tỷ đồng; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm 
mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa 
đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương 
mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong 
Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao 
gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất 
động sản); giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu 
tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 
Điều 102 và Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 
của Chính phủ. 

2. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trong Khu công nghệ cao áp 
dụng cho tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; 
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào mục đích sản xuất 
kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 
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sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh nhà ở thương mại, 
văn phòng cho thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất 
hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. 

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất 

Hệ số điều chỉnh giá đất theo khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng tùy 
theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện, thành phố 
Thủ Đức và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất như sau: 

1. Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền 
sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang 
đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 
định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có 
thu tiền sử dụng đất: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy năm (2,5) lần giá đất do 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

2. Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định 
đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho 
chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để 
cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất 
khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 
189 Luật Đất đai: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất 
và khu vực như sau: 

Mục đích sử dụng đất thuê Khu 
vực 1 

Khu 
vực 2 

Khu 
vực 3 

Khu 
vực 4 

Khu 
vực 5 

Kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; 
khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho 
thuê. 

3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp; nhà kho, nhà xưởng; hoạt động khoáng sản; sản 
xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất xây dựng công trình 
công cộng có mục đích kinh doanh; đất xây dựng siêu 
thị, cửa hàng thương mại - dịch vụ bán hàng bình ổn giá; 
cửa hàng xăng dầu; đất xây dựng bệnh viện, phòng 
khám đa khoa; trường học. 
- Xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho 
thuê tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất; 
nhà lưu trú công nhân; bến cảng, bến tàu, bến phà, bến 

2,7 2,6 2,55 2,5 2,5 
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đò, bên xe, nhà ga, sân bay, đất xây dựng kêt cấu hạ 
tầng cảng hàng không sân bay; trạm trung chuyển rác, 
nơi để xe ép rác; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, làm muối; hệ thống đường dây truyền tải 
điện. 

Trong đó, các khu vực được xác định như sau: 

Khu vực 1 gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận Tân 
Bình và quận Phú Nhuận; 

Khu vực 2 gồm: Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Tân 
Phú và thành phố Thủ Đức; 

Khu vực 3 gồm: Quận 8, Quận 12, quận Bình Tân; 

Khu vực 4 gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc 
Môn; 

Khu vực 5: Huyện Cần Giờ. 

3. Nhóm 3: Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất 
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả 
tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn 
giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác 
định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 Điều 102 
và Điều 103 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất 
được áp dụng tùy theo khu vực như sau: 

Khu vực 1 gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận Tân 
Bình và quận Phú Nhuận: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy năm (3,5) lần giá đất 
do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 
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Khu vực 2 gồm: Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú 
và thành phố Thủ Đức: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy ba (3,3) lần giá đất do Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

Khu vực 3 gồm: Quận 8, Quận 12, quận Bình Tân: Hệ số điều chỉnh giá đất là 
ba phẩy một (3,1) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định 
và công bố; 

Khu vực 4 gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc 
Môn: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy chín (2,9) lần giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố; 

Khu vực 5, huyện Cần Giờ: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy bảy (2,7) lần 
giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

4. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều này, tùy theo vị trí, hệ số sử dụng đất để tính bổ sung thêm hệ số như 
sau: 

a) Trường hợp khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp 
từ hai (02) mặt tiền đường trở lên (đường có tên trong Bảng giá đất), thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

b) Đối với trường hợp sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
này, thì tùy theo hệ số sử dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính 
để tính bổ sung hệ số tăng thêm như sau: 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất dưới 6,0 lần hoặc không xác định rõ hệ 
số sử dụng đất, thì được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 
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- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 12,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 12,0 đến dưới 14,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 14,0 đến dưới 16,0 lần thì hệ số điều 
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 16,0 trở lên thì hệ số điều chỉnh giá 
đất được tính tăng thêm 30% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều này. 

c) Trường hợp khu đất, thửa đất thỏa mãn cả hai yếu tố quy định tại điểm a và 
điểm b khoản này, thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm theo quy định tại 
điểm a trước, sau đó tiếp tục tính tăng thêm theo quy định tại điểm b khoản này. 

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất trong Khu công nghệ cao 

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo từng mục đích sử dụng 
đất như sau: 

a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho 
thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy bảy (2,7) lần giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng có 
mục đích kinh doanh: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy năm (2,5) lần giá đất do 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo từng 
mục đích sử dụng đất như sau: 

a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho 
thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy năm (3,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 

b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất là ba phẩy ba 
(3,3) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. 
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3. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 
này, tùy theo vị trí, hệ số sử dụng đất để tính bổ sung thêm hệ số như khoản 4 Điều 2 
Quyết định này. 

Điều 4. Trách nhiệm của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và Ủy ban nhân dân quận, huyện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm: Hàng năm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường và các Sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế; đảm 
bảo thời gian theo quy định. 

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định hệ số sử 
dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để tính bổ sung hệ số tăng 
thêm theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Quyết định này. 

3. Cục Thuế Thành phố, Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức, Chi cục Thuế quận, 
huyện, Chi cục Thuế khu vực có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy 
định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu 
nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. 

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 
Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan xác định tiền thuê đất, 
điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định. 

5. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách 
nhiệm: 

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi 
cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với 
các cơ quan có liên quan ở thành phố Thủ Đức, quận - huyện thực hiện việc xác định 
và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Quyết định này và các quy định của 
pháp luật có liên quan. 

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các 
trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất. 

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin đầy đủ để người dân 
được biết và thực hiện việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn 
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Thành phố Hồ Chí Minh; rà soát, cập bổ sung đầy đủ danh mục các tuyến đường, 
hẻm trên địa bàn nhằm đảm bảo việc tính đúng, tính đủ và chống thất thu từ nguồn 
thuế đất. 

Điều 5. Các vướng mắc phát sinh 

Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện phản ánh kịp thời 
cho các Sở, ngành chức năng để được hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm 
quyền thì các Sở, ngành chức năng có ý kiến trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh xem xét, quyết định. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 
năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các 

Sở - ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

(quy chế mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
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2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định sô 
135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư sô 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô 
thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư sô 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư sô 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường 
Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư sô 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; 

Căn cứ Thông tư sô 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chê tổ chức và hoạt động của trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học loại hình tư thục; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 18/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6417/TTr-SNV ngày 22 
tháng 11 năm 2023 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định số 
6489/BC-STP ngày 16 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện (gọi tắt là Phòng Giáo dục và 
Đào tạo). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và Ủy ban nhân dân các quận - huyện 

(Kèm theo Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức (quy 
chế mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
và các quận - huyện (gọi tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện; các cá 
nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận - huyện (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thực hiện 
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước vê giáo dục ở 
địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn theo 
phân cấp, ủy quyên của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí 
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việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Tham mưu cơ quan có thẩm quyền quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án 
phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn: 

a) Đối với các quận thực hiện chính quyền đô thị: tham mưu Ủy ban nhân dân 
quận quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của 
Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Đối với thành phố Thủ Đức và các huyện: tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các huyện trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức và các huyện 
quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của Thành 
phố Hồ Chí Minh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định: 

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định: 

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho 
phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với 
các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân 
tộc bán trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; 

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội 
đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công 
lập; công nhận, không công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu 
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trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyên quản lý nhà 
nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp 
luật quy định; 

c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyên khen thưởng các tổ chức, cá 
nhân có nhiêu thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương; 

d) Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm 
quyên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp 
huyện: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật vê giáo 
dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học 
cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyên phê duyệt; kế hoạch triển khai Đê 
án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện phù 
hợp với kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh; các văn bản pháp luật vê giáo dục 
theo thẩm quyên; 

b) Phê duyệt Đê án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điêu kiện thực tiễn của địa phương, đáp 
ứng các điêu kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện vê giáo dục theo phân cấp của Chính phủ. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ vê điêu kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định vê điêu kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị 
định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và theo các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành khi có điêu chỉnh bổ sung. 

7. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà 
trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường 
học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đê án đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyên thông 
giáo dục trên địa bàn. 
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8. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn 
nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp 
văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường 
chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình 
về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực 
hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào 
tạo và toàn xã hội. 

9. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối 
với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông 
và các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông 
có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc 
bán trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền 
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

10. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ 
số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp 
phó người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: 
nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường 
phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác 
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trường phổ 
thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông theo quy định của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

11. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền. 

12. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và 
kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với 
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công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyên 
quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định. 

13. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách 
cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử 
dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định. 

14. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi 
phạm thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật. 

15. Hướng dẫn quản lý nhà nước vê giáo dục cho Ủy ban nhân dân phường - xã, 
thị trấn. 

16. Thường xuyên cập nhật thông tin vê đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ 
và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm, công tác thống kê, thông tin, báo cáo đột 
xuất vê lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý vê công khai lĩnh vực giáo dục của địa 
phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và 
Đào tạo theo quy định. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng 
Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức 
thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng 
công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số 
lượng Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

a) Đối với các quận thực hiện chính quyên đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh, Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm. Đối với 
thành phố Thủ Đức và các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng 
phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Ủy ban nhân dân các huyện do Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, Hội đồng 



24 CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 15-01-2024 

nhân dân các huyện bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện bổ nhiệm 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng 
phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

c) Báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, Hội đồng nhân 
dân các huyện và Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người 
đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Thủ Đức, 
quận - huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho 
từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 
định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành 
quyết định cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong 
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công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo, quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu 
chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái 
với nội dung Quyết định này. 

2. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và tổ chức 
thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, chế độ làm việc, 
quy chế phối hợp và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp đặc điểm của 
địa phương nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đê vượt quá thẩm quyên thì 
Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đê xuất, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc bổ 
sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 58/2023/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức (Quy chế mẫu) của Phòng Văn hóa và Thông tin 
thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
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sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ 
về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; 

Căn cứ Thông tư sô 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa 
và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 6419/TTr-SNV ngày 22 
tháng 11 năm 2023 và Tờ trình sô 6966/TTr-SNV ngày 18 tháng 12 năm 2023; ý kiến 
của Sở Tư pháp tại Báo cáo thâm định sô 6490/BC-STP-KTrVB ngày 16 tháng 11 
năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 
ban nhân dân các quận - huyện. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
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trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện 
(Kèm theo Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện (gọi tắt là Phòng Văn 
hóa và Thông tin). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Văn hóa và 
Thông tin; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
các quận - huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; 
báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; 
thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên 
địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân 
dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 
riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đồng thời chịu sự 
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền 
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thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông trung hạn và hằng năm; đê 
án, chương trình phát triển văn hóa và gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng 
cáo; 

b) Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện dự thảo các văn bản vê lĩnh vực 
văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyên thông 
thuộc thẩm quyên ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo phân 
công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 
khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật vê các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý được giao. 

4. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 

a) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn các quận - huyện 
thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây 
dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng và hướng dẫn xét tặng 
danh hiệu liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo quy định; xây dựng, thực hiện hương 
ước, quy ước; bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh và di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý 
và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 
trên địa bàn. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện quản lý nhà 
nước vê xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo phân cấp và theo các quy 
định pháp luật hiện hành; hỗ trợ cộng đồng dân cư tổ chức thông tin, phổ biến, truyên 
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thông và thực hiện hương ước, quy ước. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý nhà nước về lễ 
hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật 
biểu diễn trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

d) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện phường - xã, thị 
trấn, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở 
trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân các quận - huyện. 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết 
chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể 
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý 
của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn. 

e) Giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức 
phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể 
thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
phường - xã, thị trấn. 

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 
trên địa bàn các quận - huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân các quận -
huyện. 

5. Lĩnh vực báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; 
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; 
chuyển đổi số trên địa bàn 

a) Giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy 
phép, giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định 
của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân các quận - huyện. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức 
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kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa 
bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyên thông theo quy định của pháp luật. 

c) Giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an 
toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông 
tin, Internet, phát thanh. 

d) Giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng và tổ chức quản lý hệ 
thống thông tin cơ sở và truyên thanh - truyên hình cấp huyện tại địa phương; tổ chức 
cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 
các phường - xã, thị trấn theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án vê 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyên điện tử, chính quyên số, 
kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện. 

e) Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở 
Thông tin và Truyên thông. 

g) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường - xã, thị 
trấn quản lý các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật. 

h) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vê lĩnh vực Thông tin và Truyên thông 
cho cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn. 

6. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy 
định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân các quận - huyện. 

7. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, 
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn 
hóa và Thông tin. 

8. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân các quận -
huyện, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyên thông. 
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9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiên lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân các quận -
huyện. 

10. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài chính; tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân các quận - huyện. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chế độ làm việc và tổ chức bộ máy 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và theo Quy 
chế làm việc của Ủy ban nhân dân các quận - huyện; bảo đảm nguyên tắc tập trung 
dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan chuyên môn theo quy 
định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các 
công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân các quận - huyện quyết định 
cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin cho phù hợp và đúng 
quy định. 

3. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin: 

a) Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, Trưởng phòng xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo 
của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó. 

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, trước pháp luật vê việc thực hiện đầy đủ 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của cơ quan mình và các công việc được Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phân công 
hoặc ủy quyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra 
tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyên quản 
lý. 

c) Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở 
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Thông tin và Truyền thông; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy 
ban nhân dân các quận - huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận - huyện giải quyết những vấn 
đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

4. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

5. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, 
cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện quyết định theo quy định của pháp luật. 

a) Tại các quận thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh, Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm. 

b) Tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng, là Ủy 
viên Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện bổ nhiệm. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phải 
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng 
lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 
đội ngũ công chức tại Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm ban 
hành quyết định cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quy chế phối hợp 
trong công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, 
tiêu chuẩn công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phù hợp với đặc điểm của địa 
phương, nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

2. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thực hiện Quyết 
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định ban hành quy định cụ thể nhiệm vụ, quyên hạn, chế độ làm việc, quy chế phối 
hợp của Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi được Ủy ban nhân dân các quận - huyện 
ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đê vượt quá thẩm quyên 
thì nghiên cứu đê xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân các quận - huyện trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 59/2023/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi 

hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình sô 
2991/TTr-SNN ngày 05 tháng 10 năm 2023 và Báo cáo thâm định sô 5099/BC-STP-
KTRVB ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Sở Tư pháp. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến 
nông trên địa bàn Thành phố. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2024. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2023/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Căn cử Luật Tô chức chinh quyềh địa phương ngày 19 tháng 6 năm 201 ĩ: 
Căn cử Luật sửa đổ% hổ sung một S(3 diều cùa Luật To chừc Chinh phủ Ví") Luật 

Tổ chức chính quyển địa phương ngày 22 tháng ỉ ì năm 20 ỉ 9; 
Căn cửỈAtậi ĩkm hành vặn bàn (Ịiivphạmpháp ỉuậí ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Cãn cử Luật sứa đổì> bể simg mặt sề diều của Luật Ban hành vặn bản qứửphạm 
pháp ỉtiậí ỉĩgàto ỉ8 tháng 6 nỏm 2020; 

Căn cử Nghị định sổ 34/20Ỉỏ/ND-CỊ* ngày 14 tháng 5 năm 20ì ố củú Chừìh 
phù Quy định chi ỉiêỉ mật sổ điều và hiện phấp thì hành /:uậl bím hành vấn bản quy 
phạm pháp ỉuậị; 

Cặn cứ Nghị định sê ỉ54/2020/ND-CF ngay 3Ị thảng 12 năm 2020 của Chỉnh 
phủ sửà đói. bô sưng mâi sỗ điều cùa Nghị dịnh sô 34/20 ỉ6/ND-CP ngậy 14: thảỉig 5 
Ỵiãm 201 ố củà Chinh phả quy định chi tiết mội số đỉềii và biện pháp thi hành Luật 
Ban ỈỊạnh vãn bản quy phạm pháp luật; 

Càn cử Ngậị qiỉ)-ỵết sẩ Ị51/202WÕHỉ4 ngày lệ thảng ỉ í ncim 2020 cùa Quốc 
hội (khóa XÍV) về tồ chức chính quyủn dở thị íạị Thành pho Ho Chí Mình; 

Căn cử Nghị định sề 33/202ỉ/NĐ-CP ngày 29 thềhg ỉ nấm 2021 của Chính 
phủ quy âịnh chi tiết vả biện pháp thi hành Nghị qưyêt sô ỉ3Ỉ/202Ô/QH14: ngày 16 
tháng ỉ ỉ riềm 2020 của Ouéc hội về tổ chức chỉnh quyền đô thi tại Thành phổ Hồ 
Chí Minh; 

Căn cứ Quyểíặịnh Sỡ ỉ0/2022/QD-UBì\o ngày 15 tháng 4 năm. 2022 của ủy ban 
nhân dân Thành pho nồ Chi \'finh bún hùnh Quy chể vè kiém tra, xư ịý„ rà soái hệ 
í hổng hóa vãn bủn quy phạm pháp luật vã tồ chức, Cịì tản ỉỷ cộng tát viên kiểm ira, rà 
soát; hệ thắng ếỏa \'ân bản q-ừy 0ìạm pháp ĩịíật trận địa bàn Thành pỉìố Hồ Chi Minh; 
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Căn cứ Quyết định số ! Ì/2022/QĐ-ƯBND ngày ỉ5 tháng 4 năm 2022 của úy 
ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy (rình xây dụ?ig 
vãn bán quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phổ Hồ Chi Minh; 

Theo đề nghị của Trường phòng Tư pháp tại Tờ trình sẩ 954/ĨTr-TP ngày 05 
(háng 12 năm 2023 vù Báo cáo số 945/BC-TP ngáy 05 tháng ỉ2 năm 2023 cúaPhóm* 

Tư pháp về két quả thẩm định dự í hảo Quyết định bãi hủ 05 quyết định của Uy ban 
nhân dàn quận Tân Bình. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều ị . Bãi hò toàn bộ các quyết ilịnh 
Bài bò loàn bộ các quyếl (.lịnh sau dây: 
1. Ọuyểt dính số 13/2Ó07/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 cùa ủy ban 

nhân dân quận Tân Bình về thảnh lập Thanh tra Xây tkrng 15 phường quận Tân Bình. 
2. Quyết dịnh số 02/2Ọ08/ỌĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 của ủy ban 

nhân dân quận Tân Bình về ban hành Kế hoạch thực hiện chú dề "Năm 2008 - Năm 
thực hiện nếp sổng văn minh đô thị", 

3. Quyếl dính số 02/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của lJy ban 
nhân dân quận Tân Binh ban hành Quy chẻ về tổ chức vả hoạt dộng cùa Ban quản lý 
Chợ Tân Bình. 

4. Quyết định số 07/2010/ỌĐ-UBND ngáy ! 5 thảng 10 nãm 2010 của ủy ban 
nhân dân quặn Tân Bình ban hành Quy chề về tồ chức và hoại dộng của Bart quản lý 
Chợ Phạm Vãn Hai. 

5. Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2010 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Binh ban hành Quy chể về tổ chức và hoại động của Ban quàn lý 
Chợ Bàu Cát 

Diều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyểt định này có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 0] năm 2024. 
Diều 3. To chúc thực hiện 

Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dãri quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 
quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phường, Trường Ban quán tý các chợ Tân Bình, 
Phạm Văn Hai, Bàu Cát chịu trách nhiệm thỉ hành Quyết dinh này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Bá Thành 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẦN GIỜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2023/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình sô 4233/TTr-
TCKH ngày 13 tháng 12 năm 2023, ý kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp tại 
Báo cáo sô 1139/BC-TP ngày 19 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 
năm 2010 của Ủy ban nhân huyện về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở 
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công vụ trên địa bàn huyện Cần Giờ, do Luật và Nghị quyết của Quốc hội không 
giao Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở công 
vụ. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2023. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hồng 



DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành) 

TT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu 
nội dung của văn bản Ngày có hiệu lực Lý do bãi bỏ 

1 Quyết định 12/2010/QĐ-UBND 
Ngày 04/10/2010 

Quyết định ban hành Quy chế 
quản lý và sử dụng nhà ở công vụ 

trên địa bàn huyện Cần Giờ 
11/10/2010 

Luật và Nghị quyết của 
Quốc hội không giao Ủy 
ban nhân dân cấp huyện 

ban hành Quy chế quản lý 
và sử dụng nhà ở công vụ 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.01.2024 08:24:24 +07:00 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5861/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp • o • • • o • 1 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn 
cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 20210 của Chính 
phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghi định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên 
quan đến kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
sô 3652/TTr-SNN ngày 04 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh 
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vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn gồm 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ (do được 
thay thế). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục 
hành chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục hành chính: 

- Thủ tục có thứ tự Mục B.2, B.5, C.1 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Quyết định số 5219/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thủ tục có thứ tự A.1, B.1 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực LÂM NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 5861/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ NÔNG 
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

Phê duyệt Phương 
án khai thác thực 
vật rừng thông 
thường thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Trong thời 
hạn 10 ngày 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn (Địa chỉ: 176 
Hai Bà Trưng, 
phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không - Điều 6 Thông tư số 26/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 
sản. 
- Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN 
ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm 
nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

-í^ Ui 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 

B1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NÔNG 
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Phê duyệt Phương 
án trồng rừng thay 
thế đối với trường 
hợp chủ dự án tự 
trồng rừng thay thế 

- Đối với trường hợp 
không phải kiểm tra, đánh 
giá phương án trồng rừng 
tại thực địa: 30 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Đối với trường hợp phải 
kiểm tra, đánh giá phương 
án trồng rừng tại thực địa: 
45 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
(Địa chỉ: 176 
Hai Bà Trưng, 
phường Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Không - Khoản 5 Điều 2, Điều 3 Thông 
tư số 25/2022/TT BNNPTNT 
ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về trồng rừng thay thế 
khi chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác. 
- Quyết định số 375/QĐ-BNN-
TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 2692/QĐ-
UBND ngày 09/8/2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về phân công Chi cục 



STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Kiểm lâm thuộc Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 
làm thay nhiệm vụ Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng Thành phố. 

2 Phê duyệt dự toán, 
thiết kế Phương án 
trồng rừng thay thế 
đối với trường hợp 
chủ dự án không tự 
trồng rừng thay thế 

Trường hợp Ủy ban nhân 
dân Thành phố bố trí đất 
để trồng rừng trên địa bàn: 
- Phê duyệt dự toán, thiết 
kế và thông báo bằng văn 
bản cho chủ dự án: 30 
ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Chủ dự án nộp tiền vào 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng Thành phố: 10 ngày 
kể từ ngày nhận được văn 
bản của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
Trường hợp Ủy ban nhân 

dân Thành phố không bố 
trí được đất để trồng rừng 
trên địa bàn: 
- Ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi hồ sơ về Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn: 05 ngày làm việc kể 

Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
(Địa chỉ: 176 
Hai Bà Trưng, 
phường Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Không - Điều 4 Thông tư số 
25/2022/TT BNNPTNT ngày 
30/12/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về trồng rừng thay thế 
khi chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác. 
- Quyết định số 375/QĐ-BNN-
TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 2692/QĐ-
UBND ngày 09/8/2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về phân công Chi cục 
Kiểm lâm thuộc Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 
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STT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn gửi văn 
bản đề nghị Ủy ban nhân 
dân Thành phố nơi tiếp 
nhận trồng rừng thay thế: 
05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ; 
- Ủy ban nhân dân Thành 
phố nơi tiếp nhận trồng 
rừng thay thế phê duyệt dự 
toán, thiết kế trồng rừng 
thay thế: 30 ngày kể từ 
ngày nhận được văn bản 
của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 
- Chủ dự án nộp tiền vào 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
rừng Thành phố: 30 ngày 
kể từ ngày nhận được văn 
bản của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
hoặc Cơ quan chuyên 
môn. 

làm thay nhiệm vụ Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng Thành phố. 
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B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN 
KIỂM LÂM (Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Cần Giờ, Hạt Kiểm lâm Củ Chi) 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 
Ghi chú 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Phê duyệt 
phương án khai 
thác động vật 
rừng thông 
thường từ tự 
nhiên 

10 ngày kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan Kiểm lâm sở tại: 
- Chi cục Kiểm lâm 
Thành phố (trừ huyện 
Cần Giờ, huyện Củ Chi); 
địa chỉ: 01 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 14, Quận 
5. 
- Hạt Kiểm lâm Cần Giờ; 
địa chỉ: khu phố Giồng 
Ao, thị trấn Cần Thạnh, 
huyện Cần Giờ. 
- Hạt Kiểm lâm Củ Chi; 
địa chỉ: ấp Chợ Củ 2, xã 
An Nhơn Tây, huyện Củ 
Chi. 

Không - Điều 7 Thông tư số 
26/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 30/12/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Quy định về quản 
lý, truy xuất nguồn gốc lâm 
sản. 
- Quyết định số 374/QĐ-
BNN-TCLN ngày 
19/01/2023 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm 
nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ 
TẠI (Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Cần Giờ, Hạt Kiểm lâm Củ Chi) 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Xác nhận bảng 
kê lâm sản 

- Trường hợp 
không phải xác 
minh: 02 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ nộp trực tiếp, 
qua dịch vụ bưu 
chính hoặc qua 
môi trường điện tử: 
- Trường hợp phải 
xác minh: 04 ngày 
làm việc; trường 
hợp có nhiều nội 
dung phức tạp 
không quá 08 ngày 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan Kiểm lâm 
sở tại: 
- Chi cục Kiểm lâm 
Thành phố (trừ 
huyện Cần Giờ, 
huyện Củ Chi); địa 
chỉ: 01 Đỗ Ngọc 
Thạnh, phường 14, 
Quận 5. 
- Hạt Kiểm lâm 
Cần Giờ; địa chỉ: 
khu phố Giồng Ao, 
thị trấn Cần Thạnh, 
huyện Cần Giờ. 
- Hạt Kiểm lâm Củ 
Chi; địa chỉ: ấp 
Chợ Củ 2, xã An 
Nhơn Tây, huyện 
Củ Chi. 

Không - Luật Lâm nghiệp ngày 15 
tháng 11 năm 2017 
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp. 
- Nghị định 83/202/NĐ-CP ngày 
15 tháng 7 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 156/2018/NĐ-
CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Lâm nghiệp. 
- Điều 5 Thông tư số 
26/2022/TT-BNNPTNT ngày 
30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy định 
về quản lý, truy xuất nguồn gốc 
lâm sản. 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 374/QĐ-BNN-
TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung; thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
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D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

D1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Xác nhận bảng kê lâm 
sản 

- Điều 5 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
- Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
(được thay thế bởi thủ tục "Xác nhận bảng kê lâm sản") 

D2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA HẠT KIỂM LÂM 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Xác nhận bảng kê lâm 
sản 

- Điều 5 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
- Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
(được thay thế bởi thủ tục "Xác nhận bảng kê lâm sản") 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5939/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
sô 3803/TTr-SNN ngày 14 tháng 12 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A.II.1 và A.II.2 tại danh mục 
thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3812/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 
năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
(Kèm theo Quyết định số 5939/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI 
CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực bảo vệ thực vật 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
đủ điều kiện 
buôn bán 
phân bón 

13 ngày làm việc 
(kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, không 
tính thời gian khắc 
phục nếu có của tổ 
chức, cá nhân). 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 

500.000 
đồng 

- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018; 
- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 
14/11/2019 của Chính phủ quy định về 
quản lý phân bón; 
- Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 
31/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng ̂ 11 năm 
2019 của Chính phủ quy định về quản lý 
phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 
07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triên 
nông thôn 
giao Chi cục 
Trồng trọt và 
Bảo vệ thực 
vật thực 
hiện thủ tục 
hành chính 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây 
lâm nghiệp; 
- Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 
09/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 377/QĐ-SNN ngày 23 
tháng 8 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc giao thực hiện 
ký thừa ủy quyền các thủ tục hành chính. 

2 Cấp lại 
Giấy chứng 
nhận 
đủ điều kiện 
buôn bán 
phân bón 

- 13 ngày làm việc 
đối với trường hợp 
cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón 
thay đổi về địa 
điểm buôn bán 
phân bón (kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ, không tính thời 
gian khắc phục nếu 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 

200.000 
đồng 

- Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018; 
- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 
14/11/2019 của Chính phủ quy định về 
quản lý phân bón; 
- Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 
31/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 
2019 của Chính phủ quy định về quản lý 
phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 
giao Chi cục 
Trồng trọt và 
Bảo vệ thực 
vật thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

có của tổ chức, cá 
nhân). 
- 05 ngày làm việc 
đối với trường hợp 
cấp lại Giấy chứng 
nhận bị mất, hư 
hỏng; thay đổi nội 
dung thông tin tổ 
chức, cá nhân ghi 
trên Giấy chứng 
nhận (kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hơp 
lệ). 

ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 
- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 
07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây 
lâm nghiệp; 
- Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 
09/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn. 
- Quyết định số 377/QĐ-SNN ngày 23 
tháng 8 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn về việc giao thực hiện 
ký thừa ủy quyền các thủ tục hành chính. 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.01.2024 08:24:54 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc 

Số: 07/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2023 

CHỈ THỊ 
Về việc triển khai thực hiện 

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 

Nhằm kịp thời thê chế hoá quan điêm, chủ trương của Đảng về cải cách hệ thống 
thuế, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết 
của Quốc hội về Chiến lược phát triên kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch 
phát triên kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cũng như định 
hướng những mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược Tài chính đến năm 2030, ngày 23 
tháng 4 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Đê thực hiện hiệu 
quả Chiến lược này; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Thuế Thành phố tại Công 
văn số 14789/CTTPHCM-TTTH ngày 08 tháng 12 năm 2023; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố yêu cầu như sau: 

1. Cục Thuế Thành phố: 

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo triên khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống 
thuế đến năm 2030. Tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm triên khai kịp thời, 
có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hiện đại hóa ngành thuế. 

1.2. Xây dựng Kế hoạch triên khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế 
đến năm 2030 theo đúng yêu cầu và lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, phù 
hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của Thành phố; phối 
hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận, huyện trong việc triên khai thực hiện các chương trình cải cách, hiện đại hóa 
ngành thuế, chuyên đổi số trong công tác quản lý thuế. 

1.3. Tham gia hoàn thiện các chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu 
chuẩn của hệ thống thuế theo thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo thống nhất, công 
bằng, hiệu quả. Trong đó, tập trung trọng tâm vào một số lĩnh vực như: chống chuyên 
giá; hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế 
chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới, đại lý thuế; cải cách thủ tục 
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hành chính về thuê đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất 
kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển 
kinh tê - xã hội - an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thành phố cũng như cả nước. 

1.4. Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuê. 
Thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan 
thuê; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyêt thủ tục hành chính điện tử liên thông giữa Cục Thuê Thành phố và 
các cơ quan quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyêt cho người nộp thuê; duy 
trì và mở rộng các hình thức giao dịch điện tử trong tiêp nhận và giải quyêt các thủ 
tục hành chính thuê từ cấp độ 3 trở lên đối với doanh nghiệp và tổ chức. Đẩy mạnh áp 
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuê phù hợp với định hướng xây 
dựng Chính phủ điện tử; tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, 
kiểm tra thuê như là một biện pháp hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 
các hành vi vi phạm về thuê và giảm khiêu nại sau thanh tra, kiểm tra thuê. 

1.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí 
việc làm và khung năng lực theo quy định, chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, 
đáp ứng yêu cầu quản lý thuê hiện đại. 

1.6. Phối hợp các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền pháp luật thuê, tuyên truyền sâu rộng về Chiên lược cải cách hệ 
thống thuê đên năm 2030 tới mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính 
tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuê. 

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Ngân 
hàng Nhà nước - chi nhánh Thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
thuê trong việc thực hiện Chiên lược cải cách hành chính thuê theo lĩnh vực liên 
quan: hiện đại hóa thu ngân sách và ủy nhiệm thu qua Ngân hàng; nộp thuê điện tử; 
xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách... trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kêt, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt 
nhất cho người nộp thuê khi thực hiện nghĩa vụ thuê. 

3. Sở Kê hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thuê 
Thành phố tổ chức tốt hoạt động của bộ phận "Một cửa liên thông" trong việc cấp 
đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuê, đăng ký mẫu dấu,... đảm bảo tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho các tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính. 
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4. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế Thành phố trong việc quản 
lý các Văn phòng đại diện, Chi nhánh các công ty, Thương nhân nước ngoài trên địa 
bàn Thành phố; cung cấp bản sao Giấy phép hoạt động, quảng cáo, xúc tiến thương 
mại, đã được Sở Công thương cấp phép hoạt động đê cơ quan thuế làm cơ sở quản lý 
và thu thuế theo đúng quy định. Chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Thành phố tăng 
cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, kiêm tra phát hiện và 
xử lý các trường hợp gian lận thương mại; gắn việc chống buôn lậu và gian lận 
thương mại với việc chống trốn thuế, lậu thuế. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng 
cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc: Cung cấp thông tin, giải quyết các 
vướng mắc về cơ chế chính sách đất đai, triên khai ứng dụng công nghệ thông 
tin, thực hiện trao đổi thông tin theo hình thức điện tử đối với các hồ sơ xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình... đê đảm bảo huy động đầy đủ, 
kịp thời các khoản thu ngân sách liên quan đến đất đai vào ngân sách nhà nước và 
nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục giải quyết hồ sơ liên quan đến đất của người sử 
dụng đất, bao gồm đăng ký quyền sử dụng đất, chuyên quyền sử dụng đất; Chỉ đạo 
các Văn phòng đăng ký nhà đất tổ chức tốt hoạt động của bộ phận "Một cửa liên 
thông" của Thành phố và thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trong việc tiếp nhận 
hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính 
liên quan đến kinh doanh bất động sản. 

6. Công an Thành phố tăng cường phối hợp, chia sẻ với cơ quan thuế trong việc 
khai thác cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo 
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 
"Phê duyệt Đề án phát triên ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 
tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đê kịp thời phát hiện, điều tra xử lý các trường 
hợp thành lập doanh nghiệp đê thực hiện hành vi mua bán hóa đơn, các doanh nghiệp 
sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đê gian lận, kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế,... , 
kiêm soát người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ góp phần chống thất thu thuế, 
thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách nhà nước; đẩy mạnh điều tra, 
xử lý các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện đê đưa ra xét xử trước 
pháp luật nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung. 

7. Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Thành phố chỉ đạo các Ngân hàng thương 
mại, các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triên khai các phương thức thanh toán không 
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dùng tiền mặt; phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp các thông tin của 
các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế; thực hiện trích, 
chuyên tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quyết 
định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu 
của cơ quan thuế. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói 
Nhân dân Thành phố, các cơ quan báo đài trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh tuyên 
truyền về công tác thuế, trong đó trọng tâm là các chương trình cải cách hiện đại hóa 
do Cục Thuế Thành phố triên khai thực hiện, biêu dương kịp thời các tổ chức, cá 
nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng, hành 
vi vi phạm pháp luật thuế. 

9. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ 
đạo các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ 
với cơ quan thuế trong việc tổ chức quản lý thuế trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác 
thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế tại địa phương đê người dân hiêu 
và chấp hành tốt pháp luật thuế. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện 
Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản 
ánh về Cục Thuế Thành phố đê được hướng dẫn, giải quyết./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6015/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 
trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sô 15155/TTr-
SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh 
vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC 
(ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

01 Quyết định chủ 
trương đầu tư 
các dự án đầu 
tư nhóm B, 
nhóm C sử 
dụng vốn ODA 
và vốn vay ưu 
đãi của các nhà 
tài trợ nước 
ngoài 

- Thời gian thẩm 
định báo cáo đề 
xuất chủ trương 
đầu tư, báo cáo 
nghiên cứu tiền 
khả thi chương 
trình, dự án kể từ 
ngày cơ quan chủ 
trì thẩm định 
nhận đủ thành 
phần hồ sơ hợp 
lệ: Không quá 30 
ngày. 
- Thời hạn Quyết 
định chủ trương 
đầu tư: Tùy thuộc 
vào kỳ họp Hội 
đồng nhân dân 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư (32 
Lê Thánh 
Tôn, 
phường 
Bến Nghé, 
quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công ngày 
13/6/2019; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật đầu tư 
công, Luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công 
tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 
Luật đấu thầu, Luật điện 
lực, Luật doanh nghiệp, 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
và Luật thi hành án dân sự 
ngày 11/01/2022; 
- Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ 
về quản lý và sử dụng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu đãi 

1. Điều chỉnh trình tự 
thực hiện như sau: 
- Bước 1: Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 
giao đơn vị trực thuộc tổ 
chức lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư. 
- Bước 2: Đơn vị được 
giao chuẩn bị hồ sơ đầy 
đủ đến nộp tại Bộ phận 
Một cửa Sở Kế hoạch và 
Đầu tư. 
Thời gian tiếp nhận: 
Trong các ngày làm việc 
từ thứ hai đến thứ sáu 
(sáng từ 07 giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, chiều 
từ 13 giờ đến 17 giờ). 
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phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành phố của nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 20/2023/NĐ-
CP ngày 04/5/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 114/2021/NĐ-CP; 
- Nghị định số 40/2020/NĐ-
CP ngày 06/4/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư công; 
- Quyết định số 1395/QĐ-
BKHĐT ngày 10/8/2023 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
về công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức 
(ODA) và viện trợ không 
hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 3: Tiếp nhận hồ 
sơ, kiểm tra thành phần 
hồ sơ 
+ Nếu thành phần hồ sơ 
đầy đủ theo quy định, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư nhận 
hồ sơ và thực hiện giải 
quyết hồ sơ theo quy 
định. 
+ Trường hợp thành 
phần hồ sơ chưa đầy đủ 
theo quy định, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ 
hướng dẫn đơn vị bổ 
sung hồ sơ. 
- Bước 4: Xem xét, giải 
quyết hồ sơ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan xem 
xét hồ sơ và tham mưu 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố có công văn kèm 
Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư gửi lấy ý 
kiến Bộ Kế hoạch và 
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Đầu tư, Bộ Tài chính và 
cơ quan có liên quan. 
- Bước 5: Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 
chỉ đạo Đơn vị đã giao 
tại Bước 1 hoàn chỉnh 
báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư theo ý kiến 
thẩm định, ý kiến của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và các cơ quan 
liên quan. 
- Bước 6: Căn cứ ý kiến 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính và các 
cơ quan liên quan khác, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổ chức thẩm định và có 
báo cáo kết quả thẩm 
định gửi đơn vị được 
giao tại Bước 1. 
- Bước 7: Đơn vị được 
giao tại Bước 1 hoàn 
chỉnh hồ sơ trình cấp có 
thẩm quyền quyết định 
chủ trương, gửi Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư để tổng 
hợp, tham mưu Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố quyết định 
chủ trương đầu tư. 
2. Bổ sung thành phần 
hồ sơ: 
Văn bản góp ý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và các cơ quan 
có liên quan. 

02 Quyết định phê 
duyệt văn kiện 
dự án hỗ trợ kỹ 
thuật, phi dự 
án (bao gồm 
dự án hỗ trợ kỹ 
thuật sử dung 
vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi để 
chuẩn bị dự án 
đầu tư) 

- Thời gian thẩm 
định văn kiện dự 
án/phi dự án kể từ 
ngày cơ quan chủ 
trì thẩm định 
nhận đủ thành 
phần hồ sơ hợp 
lệ: Không quá 20 
ngày. 
- Thời hạn phê 
duyệt: 
+ Trường hợp 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư (32 
Lê Thánh 
Tôn, 
phường 
Bến Nghé, 
quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công ngày 
13/6/2019; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật đầu tư 
công, Luật đầu tư theo 
phương thức đối tác công 
tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 
Luật đấu thầu, Luật điện 
lực, Luật doanh nghiệp, 
Luật thuế tiêu thu đăc biệt 
và Luật thi hành án dân sự 
ngày 11/01/2022; 

1. về thời hạn phê 
duyệt: 
Các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành và 
quyết định công bố của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
chỉ quy định về thời hạn 
thẩm định; không quy 
định về thời hạn phê 
duyệt cũng như tổng thời 
gian giải quyết cho thủ 
tuc này. Do đó, để công 
khai, minh bạch và thực 
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thuộc thâm quyên 
phê duyệt của 
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố: không quá 
10 ngày làm việc; 
+ Trường hợp 
thuộc thâm quyên 
phê duyệt của Hội 
đồng nhân dân 
Thành phố: Tùy 
thuộc vào kỳ họp 
Hội đồng nhân 
dân Thành phố 

- Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ 
vê quản lý và sử dụng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu đãi 
của nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 20/2023/NĐ-
CP ngày 04/5/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Nghị định 
số 114/2021/NĐ-CP; 
- Nghị định số 40/2020/NĐ-
CP ngày 06/4/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điêu của 
Luật Đầu tư công; 
- Quyết định số 1395/QĐ-
BKHĐT ngày 10/8/2023 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
vê công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức 
(ODA) và viện trợ không 
hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

hiện thống nhất trên địa 
bàn Thành phố trong thời 
gian chờ sửa quy định 
liên quan, thời hạn phê 
duyệt như sau: 
+ Trường hợp thuộc 
thâm quyên phê duyệt 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố: 
Không quá 10 ngày làm 
việc; 
+ Trường hợp thuộc 
thâm quyên phê duyệt 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố: Tùy thuộc 
vào kỳ họp Hội đồng 
nhân dân Thành phố. 
2. Trình tự thực hiện 
như sau: 
2.1. Đối với dự án/phi 
dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định phê 
duyệt của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố: 
- Bước 1: Chủ dự án phối 
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phát triên chính thức thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

hợp với nhà tài trợ nước 
ngoài lập văn kiện dự 
án/phi dự án đến nộp tại 
Bộ phận Một cửa Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 
- Bước 2: Tiếp nhận hồ 
sơ, kiêm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo 
quy định, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư nhận hồ sơ và 
thực hiện giải quyết hồ 
sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ theo quy định, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư sẽ 
hướng dẫn đơn vị bổ 
sung hồ sơ. 
- Bước 3: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với các Cơ quan liên 
quan xem xét hồ sơ và 
tham mưu Ủy ban nhân 
dân thành phố có công 
văn gửi lấy ý kiến Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính và cơ quan có liên 
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quan. kèm theo văn kiện 
dự án/phi dự án và các 
tài liệu liên quan khác 
(nếu có). 
- Bước 4: Trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, các cơ 
quan được lấy ý kiến có 
văn bản góp ý về những 
nội dung của Văn kiện 
dự án, phi dự án và 
những vấn đề cần thiết 
có liên quan, trong đó 
lưu ý các nội dung: sự 
cần thiết và các mục tiêu, 
kết quả chủ yếu; nguồn 
vốn và khả năng cân đối 
vốn, cơ chế tài chính; 
điều kiện của nhà tài trợ 
nước ngoài (nếu có) và 
khả năng đáp ứng của 
phía Việt Nam. 
- Bước 5: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì phối 
hợp với các đơn vị liên 
quan thẩm định dự án/phi 
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dự án 
- Bước 6: Căn cứ kết quả 
thẩm định, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 
quyết định phê duyệt 
Văn kiện dự án, phi dự 
án. 
2.2. Đối với dự án hỗ 
trợ kỹ thuật thuộc 
thẩm quyền quyết định 
phê duyệt của Hội đông 
nhân dân Thành phố: 
- Bước 1: Chủ dự án phối 
hợp với nhà tài trợ nước 
ngoài lập văn kiện dự 
án/phi dự án đến nộp tại 
Bộ phận Một cửa Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 
- Bước 2: Tiếp nhận hồ 
sơ, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo 
quy định, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư nhận hồ sơ và 
thực hiện giải quyết hồ 
sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
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đầy đủ theo quy định, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư sẽ 
hướng dẫn đơn vị bổ 
sung hồ sơ. 
- Bước 3: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với các Cơ quan liên 
quan xem xét hồ sơ và 
tham mưu Ủy ban nhân 
dân thành phố có công 
văn gửi lấy ý kiến Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính và cơ quan có liên 
quan. kèm theo văn kiện 
dự án/phi dự án và các 
tài liệu liên quan khác 
(nếu có). 
- Bước 4: Trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, các cơ 
quan được lấy ý kiến có 
văn bản góp ý về những 
nội dung của Văn kiện 
dự án, phi dự án và 
những vấn đề cần thiết 
có liên quan, trong đó 
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lưu ý các nội dung: sự 
cần thiết và các mục tiêu, 
kết quả chủ yếu; nguồn 
vốn và khả năng cân đối 
vốn, cơ chế tài chính; 
điều kiện của nhà tài trợ 
nước ngoài (nếu có) và 
khả năng đáp ứng của 
phía Việt Nam. 
- Bước 5: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì phối 
hợp với các đơn vị liên 
quan thẩm định dự án/phi 
dự án. 
- Bước 6: Căn cứ kết quả 
thẩm định của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố phê duyệt 
Văn kiện dự án. 
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B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của nhiều cơ quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn 
về xây dựng) 
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Quyết định đầu 
tư chương trình, 
dự án đầu tư sử 
dụng vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi 
thuộc thẩm 
quyền của người 
đứng đầu cơ 
quan chủ quản 

Thời gian quyết 
định đầu tư 
chương trình, dự 
án kể từ ngày 
cấp có thẩm 
quyền quyết 
định đầu tư nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
như sau: 
- Chương trình 
đầu tư công: 
Không quá 20 
ngày; 
- Dự án nhóm A: 
Không quá 15 
ngày; 
- Dự án nhóm B, 
C: Không quá 
10 ngày. 

- Đối với dự 
án không có 
cấu phần xây 
dựng: Sở Kế 
hoạch và Đầu 
tư. 
- Đối với dự 
án có cấu 
phần xây 
dựng: Cơ 
quan chuyên 
môn về xây 
dựng. 

Không - Luật Đầu tư công 
ngày 13/6/2019; 
- Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
đầu tư công, Luật đầu 
tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Đầu 
tư, Luật nhà ở, Luật đấu 
thầu, Luật điện lực, 
Luật doanh nghiệp, 
Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Luật thi hành án 
dân sự ngày 
11/01/2022; 
- Nghị định số 
114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính 
phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của 
nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 

1. Điều chỉnh trình tự 
thực hiện như sau: 
1.1. Đối với dự án 

không có cấu phần xây 
dựng: 
Bước 1: Căn cứ chủ 
trương đầu tư đã được 
cấp có thẩm quyền quyết 
định, Chủ đầu tư chuẩn bị 
hồ sơ đầy đủ đến nộp tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả Sở Kế hoạch và 
Đầu tư. 
Thời gian tiếp nhận: 

Trong các ngày làm việc 
từ thứ hai đến thứ sáu 
(sáng từ 07 giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, chiều 
từ 13 giờ đến 17 giờ). 
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, 
kiểm tra thành phần hồ sơ 
+ Nếu thành phần hồ sơ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

20/2023/NĐ-CP ngày 
04/5/2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 114/2021/NĐ-
CP; 
- Nghị định số 
40/2020/NĐ-CP ngày 
06/4/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Đầu tư công; 
- Nghị định số 
97/2018/NĐ-CP ngày 
30/6/2018 của Chính 
phủ về cho vay lại vốn 
vay ODA, vay ưu đãi 
nước ngoài của Chính 
phủ; 
- Nghị định số 
79/2021/NĐ-CP ngày 
16/8/2021 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 97/2018/NĐ-
CP ngày 30 tháng 6 

đầy đủ theo quy định, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư nhận 
hồ sơ và thực hiện giải 
quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp thành phần 
hồ sơ chưa đầy đủ theo 
quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn 
vị bổ sung hồ sơ. 
Bước 3: Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp 
với các Cơ quan liên quan 
xem xét hồ sơ và thẩm 
định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đối với chương 
trình, dự án không có cấu 
phần xây dựng thuộc 
thẩm quyền thẩm định của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố xem 
xét, quyết định. 
Bước 4: Sau khi ban hành 
quyết định đầu tư chương 
trình, dự án, Ủy ban nhân 
dân Thành phố thông báo 
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năm 2018 về cho vay 
lại vốn vay ODA, vay 
ưu đãi nước ngoài của 
Chính phủ; 

- Quyết định số 
1395/QĐ-BKHĐT 
ngày 10/8/2023 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đầu tư 
bằng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) 
và viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 
- Quyết định số 
19/2021/QĐ-UBND 
ngày 18/6/2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy định 
về nhiệm vụ, quyền hạn 

cho nhà tài trợ nước ngoài 
và chủ dự án về quyết 
định đầu tư chương trình, 
dự án, đồng thời gửi Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và các cơ quan 
có liên quan Quyết định 
đầu tư chương trình, dự 
án (bản chính hoặc bản 
sao có công chứng) kèm 
theo Báo cáo nghiên cứu 
khả thi chương trình, dự 
án đã được phê duyệt có 
đóng dấu giáp lai để giám 
sát và phối hợp thực hiện. 
1.2. Đối với dự án có cấu 
phần xây dựng: Thực 
hiện theo quy định của 
pháp luật về xây dựng và 
các quy định khác có liên 
quan đến quản lý và sử 
dụng vốn ODA, vốn vay 
ưu đãi, trừ dự án quan 
trọng quốc gia 
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thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư công 
của Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Quyết định số 
22/2023/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của quy 
định về nhiệm vụ, 
quyền hạn thực hiện 
các chương trình, dự án 
đầu tư công của Thành 
phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm Quyết định 
số Quyết định số 
19/2021/QĐ-UBND 
ngày 18/6/2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố. 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.01.2024 08:25:25 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :  5838/UBND 
V/v đính chính các Quyế t  đ ịnh 

cua Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tàn, ngày 26 tháng 12 năm 2023 

Kính gử i :  
-  Các cơ quan chuyên môn, đơn v ị  sự nghiệp thuộc quận; 
-  Ủy ban nhân dân 10 phường. 

Xét đề nghị của Trướng Tư pháp quận tại Tờ trinh số 920/TTr-TP ngày 2 ] 
thống 12 năm 2023 vê việc dính chính các quyết định của ủy ban nhân dân quận. 

ủy ban nhân dân quận có V kiến như sau: 

1. Đính chính tại phần căn cứ pháp lý của 04 Quyết đinh: 
1.1. Quyết dính số 01/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 cùa ủy 

ban nhản dân quận ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và to 
chức của Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Tân; 

- Bỏ 01 văn bản tại phần căn cứ ban hành văn bản cùa Quyết dịnh sổ 
01/2023/QD-UBND: Quyẻt định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 
cùa Uy ban nhản dàn quận ban hành Quy chê phôi hợp giữa các cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy ban nhân dân quận trong công tác xây dựng ban hành văn bản quỵ 
phạm phạm luật. 

1.2. Quyết định số 02/2023/QĐ-ƯBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 
Ụy ban nhân dân quận ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
tố chức của Phòng Y tê thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 

- Bò 01 văn bản tại phần căn cứ ban hành vãn bản của Quyết định số 
02/2Ọ23/QĐ-UBND: Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 nảm 2022 
cùa Uy ban nhân dân quận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên 
môn thuộc Uy ban nhân dản quận trong công tác xây dụng ban hành văn bản quy 
phạm phạm luật. 

1.3. Quyết định số 03/2023/QĐ-ƯBND ngày 15 tháng 12 nãm 2023 của 
Uy ban nhân dân quận ban hành Quy đinh về chức tiãng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
tỏ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Uy ban nhân dân quận 
Bình Tân. 
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- Bỏ 01 vàn bản tại phần căn cứ ban hành vãn bản của Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND: Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 
của Uy ban nhân dân quận ban hành Quy ché phối hợp giữa các cơ quan chuyên 
môn thuộc Uy ban nhân dân quận trong công tấc xây dựng ban hành văn bản quy 
phạm phạm luật. 

1.4. Quyết định sổ 04/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 
ưy ban nhân đân quận ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn vả 
tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc ùv ban nhân dần quận Bình Tân. 

- Bò 01 văn bàn tại phần cân cứ ban hành văn bản của Quyểt định sổ 
04/2023/QĐ-ƯBND: Quyểt định số 2338/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 
của Uy ban nhân dân quận ban hành Quy chá phối hợp giữa các cơ quan chuyên 
môn thuộc Uy ban nhản đân quận trong công tác xây dựng ban hành vãn bản quv 
phạm phạm luật. 

2. Các nội dung khác của 04 Quyết định trên vẫn giữ nguyên./. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

Đỗ Thanh Quyền 
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